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Tiết 5 – Bài 5

LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Men đen.

· Phát biểu được nội dung quy luật PLĐL, phân tích được ý nghĩa của quy luật đối với chọn giống và tiến hoá.

2. Kỹ năng:

· Phát triển kỹ quan sát, phân tích kênh hình.

3. Tư duy

- Hình thành khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của bản thân và hiểu được ý tưởng của người khác.

- Hình thành khả năng tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo.

- Hình thành khả năng khái quát hóa.

4. Thái độ

· Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, bản thân.

* Tích hợp giáo dục đạo đức cho HS

· Sự phân li và tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân và thụ tinh → biến dị tổ hợp: Sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ ở đời con → Tôn trọng ông bà, cha mẹ; yêu thương anh em ruột thịt, họ hàng; trân trọng, giữ gìn tình cảm gia đình hạnh phúc.

· Sống có trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng xã hội.

· Hiểu biết sinh giới phong phú và đa dạng, say mê nghiên cứu khoa học và khám phá thế giới

- Có thái độ khoan dung, độ lượng với những người xung quanh.
5. Định hướng phát triển năng lực

a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.

b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học

- Các năng lực chuyên biệt trong môn Sinh học năng lực kiến thức về di truyền học.

- Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học: quan sát tranh, mô tả thí nghiệm, viết sơ đồ lai.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: máy chiếu hình 5 SGK.
- HS: Kẻ phiếu học tập bảng 5 SGK.

II. PHƯƠNG PHÁP- KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Phương pháp vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm.

- Kỹ thuật: Chia nhóm, trình bày 1 phút.

IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY- GIÁO DỤC
1. Ổn định lớp (1p)
2. Kiểm tra bài cũ (5p)
+ Căn cứ vào đâu mà Men đen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau?

3. Bài mới 

* Đặt vấn đề: Men đen đó giải thích kết quả của mình như thế nào để đi đến kết luận về nội dung quy luật? Quy luật của Men đen có ý nghĩa như thế nào? 

* Hoạt động 1: Menđen giải thích kết quả thí nghiệm.
a. Mục tiêu:

· Giải thích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Men đen.

b. Hình thức tổ chức: dạy học tình huống

c. Thời gian (15p)

d. Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: 

- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm.

- Kỹ thuật: Chia nhóm.

e. Cách thức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li từng cặp TT ở F2.

+ Từ kết quả trên cho ta kết luận gì?

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK. Từ đó giải thích kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menđen.

- GV có thể đưa ra 1 số câu hỏi dẫn dắt:

 + Menđen quy ước cặp nhân tố di truyền như thế nào?
+ KG hạt vàng, trơn TC? Xanh, nhăn TC?

- Giải thích theo sơ đồ lai H.5 tr.17 SGK.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trên.
- GV lưu ý cho HS ở cơ thể lai F1 khi hình thành giao tử do khả năng tổ hợp tự do giữa A và a với B và b như nhau -> tạo ra 4 loại giao tử có tỉ lệ ngang nhau.
GV nêu tiếp câu hỏi:

+ Giải thích vì sao F2 lại có 16 tổ hợp?

Do sự kết hợp ngẫu nhiên của 4 loại giao tử đực và 4 loại giao tử cái nên ở F2 có 16 tổ hợp.

- GV hướng dẫn HS cách xác định KH và KG ở F2.

- GV: Treo bảng phụ kẻ sẵn “Bảng 5 Phân tích kết quả lai 2 cặp TT”, yêu cầu HS quan sát và điền vào nội dung phù hợp.
	III. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

- Giải thích:

+ Men đen cho rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định (Nhân tố di truyền) tính trạng hạt vàng là trội so với hạt xanh, hạt trơn là trội so với hạt nhăn.

Kí hiệu:

· Gen A qui định hạt vàng.

· Gen a qui định hạt xanh.

· Gen B qui định vỏ trơn.

· Gen b qui định vỏ nhăn. 

- Sơ đồ lai: 
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+ F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9:3:3:1. Tổng tỉ lệ kiểu hình là 16 tương ứng với 16 tổ hợp tử.

+ 16 tổ hợp giao tử ở F2 là kết quả thụ tinh của 4 loại giao tử đực với 4 loại giao tử cái. Các loại giao tử này có xác suất ngang nhau = 1/ 4.

+ Để cho 4 loại giao tử F1 phải dị hợp về 2 cặp gen, chúng phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử. Do đó đã tạo ra được 4 loại giao tử là AB, Ab, aB, ab 

Bảng 5: (Bảng phụ)

*Nội dung của quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.


	                           Kiểu hình F2

Tỉ lệ
	Hạt vàng, trơn
	Hạt vàng, nhăn
	Hạt xanh, trơn
	Hạt xanh, nhăn

	Tỉ lệ của mỗi kiểu gen ở F2
	1AABB

4AaBb

2AABb

2AaBB
	1AAbb

2Aabb


	1aaBB

2aaBb


	1aabb



	Tỉ lệ của mỗi kiểu hình ở F2
	(9 A-B-)
	(3 A-bb)
	(3aaB-)
	1aabb


* Hoạt động 2: Ý nghĩa quy luật phân li độc lập.
a. Mục tiêu:

· Phát biểu được nội dung quy luật PLĐL, phân tích được ý nghĩa của quy luật đối với chọn giống và tiến hoá.

b. Hình thức tổ chức: dạy học tình huống

c. Thời gian (15p)

d. Phương pháp- Kỹ thuật dạy học: 

- Phương pháp: Vấn đáp, trực quan.

- Kỹ thuật: trình bày 1 phút.

e. Cách thức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	+ Quy luật phân ly độc lập có ý nghĩa gì?

- GV xây dựng công thức cho HS:

+ F1 dị hợp 2 cặp gen -> Có mấy loại giao tử? (4 loại giao tử)

4 giao tử = 22
+ F1 dị hợp n cặp -> Số loại giao tử là? 

(loại giao tử = 2n)

+ Số tổ hợp khi P dị hợp n cặp? 

=> P càng dị hợp nhiều cặp gen -> F càng phong 

phú về kiểu gen và kiểu hình (xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp) 

+ Biến dị tổ hợp có ý nghĩa như thế nào trong chọn giống và tiến hoá?

HS: 

- Trong chọn giống : chọn được những giống có đặc tính phù hợp với nhu cầu sử dụngtrong vô số biến dị tổ hợp.

- Tiến hoá: Giải thích sự phong phú của sinh vật.
	IV. Ý nghĩa quy luật phân li độc lập

- Quy luật phân li độc lập giải thích nguyên nhân xuất hiện biến dị tổ hợp, làm sinh vật đa dạng và phong phú ở loài giao phối.

- Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng của chọn giống và tiến hoá.


4. Củng cố (4p)
· Làm bài tập số 4 SGK.

5. Hướng dẫn HS ở nhà và chuẩn bị cho bài sau (5p)
- Học bài theo câu hỏi SGK

- Hướng dẫn bài tập VBT.
- Chuẩn bị bài giờ sau: Đọc kỹ bài thực hành.

V. RÚT KINH NGHIỆM 
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